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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

 Chủ tọa phiên họp: Bà Lê Thị Ngọc Dung  - Thẩm phán 

 Thư ký phiên họp: Bà Võ Thị Thư – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tham 

gia phiên họp: Bà Trần Thị Thúy Vinh - Kiểm sát viên. 

Trong  ngày 24 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Quy 

Nhơn mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

178/2018/TLST – VDS ngày 19 tháng 6 năm 2018 về “ Yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 86/2018/QĐPH – ST 

ngày 16 tháng 7 năm 2018. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Huỳnh Thị C, sinh năm:1947 

Địa chỉ: 68/4 đường N, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (có mặt). 

2. Người bị yêu cầu: Chị Trần Thị Đức H, sinh năm: 1975  

Địa chỉ: 68/4 đường N, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vắng mặt).  

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

Theo ñôn yeâu caàu vaø lôøi khai tieáp theo bà Huỳnh Thị C trình baøy: Bà và ông 

Trần Văn T (chết năm 2013) sinh được 05 người con tên: Trần Đức H, sinh năm: 

1970; Trần Đức H, sinh năm: 1972; Trần Thị Đức H, sinh năm: 1975; Trần Thị Đức 

H, sinh năm: 1976 và Trần Đức H, sinh năm: 1979. Những người con của bà sức 

khỏe bình thường, chỉ riêng chị H thì bị chậm phát triển tâm thần từ nhỏ, không tiếp 

xúc được, cảm xúc tự động, 2 chân co quắt, không đi lại được, việc ăn uống, vệ sinh 

cá nhân đều do người nhà phục vụ, trí tuệ chậm phát triển. Từ  khi sinh ra việc cho ăn 

và chăm sóc bản thân của chị H đều do bà và các anh chị em trong nhà chăm sóc. H 

không có chồng, con. Hiện bà là người trực tiếp nuôi dưỡng và chăm soùc.Theo bieân 

baûn giám định khả năng lao động soá 230/GÑYK-SK ngaøy13/4/2011 cuûa hội đồng 

giám định y khoa UBND tỉnh Bình Định Ngày 13/4/2011 kết luận Trần Thị Đức H bị 

bại não bẩm sinh, không tự phục vụ được. Tỷ lệ mất sức lao động của Hạnh là 85% 

vĩnh viễn. Theo bieân baûn giaùm ñònh sức khoẻ tâm thần số 576/GĐPYTT ngày 

06/7/2018 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền trung kết luận giám định 
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pháp y tâm thần đối với chị Trần Thị Đức H bị chậm phát triển tâm thần mức độ trầm 

trọng (F73)/Bại não bẩm sinh. Nay bà yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Trần Thị Đức H 

mất năng lực hành vi dân sự.  

NHẬN ĐỊNH: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự đã được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nhận định: 

Về tố tụng: Bà Huỳnh Thị C có đơn yêu cầu tuyên bố  chị Trần Thị Đức H trú 

tại 68/4 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn là người mất năng lực hành vi dân sự là 

phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35 Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015 nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố 

Quy Nhơn. 

Chị Trần Thị Đức H, sinh năm: 1975 là con của bà Huỳnh Thị C và ông Trần 

Văn T (chết năm 2013). Chị Trần Thị Đức H bị mắc bệnh Bại não bẩm sinh, không 

nhận thức được, không tự ăn tự chăm sóc bản thân, đi đứng chậm chạp, không có khả 

năng giao tiếp được với ai.  

Ngày 13/4/2011 Hội đồng giám định y khoa tỉnh Bình Định có kết luận: Trần 

Thị Đức H bị bị bại não bẩm sinh, không tự phục vụ được. Tỉ lệ mất sức lao động là 

85% vĩnh viễn. 

Ngày 19/6/2018 bà  Huỳnh Thị C có đơn yêu cầu trưng cầu giám định về sức 

khoẻ tâm thần và năng lực hành vi dân sự đối với chị Trần Thị Đức H. 

Ngày 20/6/2018 Toà án nhân dân thành phố Quy Nhơn có Quyết định trưng 

cầu giám định số 08/2018/QĐ-TCGĐ về việc giám định sức khoẻ tâm thần và xác 

định năng lực hành vi dân sự của Trần Thị Đức H. 

Ngày 06/7/2018 Tổ chức giám định pháp y tâm thần, Trung tâm pháp y tâm 

thần khu vực miền trung có kết luận: Trần Thị Đức H, sinh năm 1975 bị chậm phát 

triển tâm thần mức độ trầm trọng (F73)/ Bại não bẩm sinh. Trần Thị Đức H bị mất 

năng lực nhận thức và năng lực hành vi. 

Vì vậy, việc bà Huỳnh Thị C yêu cầu tuyên bố  chị Trần Thị Đức H mất năng 

lực hành vi dân sự là phù hợp với khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự nên được chấp 

nhận. Do vậy, giao dịch dân sự của chị Trần Thị Đức H phải do người đại diện theo 

pháp luật xác lập và thực hiện. 

Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Huỳnh Thị C phải chịu theo quy 

định tại khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Quan điểm của Viện kiểm sát: 

Về tố tụng: Thẩm phán và thư ký đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự; người yêu cầu đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của 

Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về hướng giải quyết việc dân sự: Kiểm sát viên đề nghị chấp nhận đơn yêu cầu 

của bà Huỳnh Thị C và buộc bà C phải chịu lệ phí sơ thẩm. 

Quan điểm của Viện kiểm sát là phù hợp với nhận định nêu trên. 

 

 



 3 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, Điều 376, 378 của Bộ luật 

Tố tụng Dân sự; Điều 22, 53 của Bộ luật dân sự năm 2015; 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố chị Trần Thị Đức H mất năng lực hành vi 

dân sự của bà Huỳnh Thị C. 

2. Chị Trần Thị Đức H, sinh năm 1975 con ông Trần Văn T và bà Huỳnh Thị C 

mất năng lực hành vi dân sự. 

- Giao dịch dân sự của chị Trần Thị Đức H phải do người đại diện theo pháp 

luật xác lập, thực hiện. 

3. Lệ phí: Huỳnh Thị C phải chịu 300.000đ lệ phí giải quyết việc dân sự, 

nhưng được trừ vào 300.000đ tạm ứng lệ phí đã nộp theo phiếu thu số 0009879              

ngày 19/6/2018 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Quy Nhơn. Bà Huỳnh Thị 

C đã nộp xong. 

Bà Huỳnh Thị C có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra 

quyết định. 

Nôi nhaän:                                 TOØA AÙN NHAÂN DAÂN TP. QUY NHÔN 

- VKSND TP.Quy Nhôn;                                        Thaåm phaùn - Chuû trì phieân hoïp 

- THA DS TP. Quy Nhơn; 

- Người yêu cầu; 

- Lưu HS. 

 

                                   Leâ Thò Ngoïc Dung  

 

  

 

 

 

 


